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Stt Họ tên Lớp Số ĐT Mail 

1 Đặng Thị Mai Phương K47 TT&MKT 01655600172 dangmaiphuong.270895@gmail.com 

2 Nguyễn Huy Hoàng K47 TT&MKT 01263602121 hoanggiga@gmail.com 

3 Trần Quang Thắng K47 TT&MKT 0935658365 tranquangthangaa@gmail.com  

4 Trương Thị Vy Sa K47 TT&MKT 0905903150 vysam201@gmail.com 

5 Nguyễn Thị Liễu K47 TT&MKT 0969974153 lieunguyen1607@gmail.com 

6 Nguyễn Thành Long K47 TT&MKT 01202322132 41thanhlong@gmail.com 

7 Trần Thị Mỹ Liên K47 TT&MKT 01288566240 lientran11111995@gmail.com 

8 Lê Tấn Long K47 TT&MKT 01202734317 longlt1007@gmail.com 

9 Nguyễn Quang Bun K47 TT&MKT 0976864562 henrybun102@gmail.com 

10 Phan Thị Thi K47 TT&MKT 01692433619 thilovely94@gmail.com 

11 Trần Thị Diệu My K47 TT&MKT 01213325220 trandieumy1311@gmail.com 

12 Hồ Thị Ngọc Ánh K47 TT&MKT 0985334555 ngocanhho19@gmail.com 

13 Nguyễn Quốc Thành Đạt K47 TT&MKT 0988773210 nguyenquocthanhdat@gmail.com 

14 Nguyễn Xuân Nguyên K47 TT&MKT 0972786680 nguyenxuannguyen01041995@gmail.com 

15 Phạm Trần Thị Ánh 
Nguyệt 

K47 TT&MKT 01202469528 phamnguyet941995@gmail.com 

16 Lê Văn Ánh K47 HDDL 01203 185 387 levananh1995@gmail.com 

17 Hà Thị Liên K47 HDDL 01695 560 950 halien2811@gmail.com 

18 Lê Thị Lài K47 HDDL 01654 668 095 laixuxi10@gmail.com 

19 Cao Thị Vân K47 HDDL 0987 322103 caovan24@gmail.com 

20 Phạm Thị Thu Hiền K47 HDDL 01628 789 786 phamthithuhien03021995@gmail.com 



21 Phan Thị Thu Thúy K47 HDDL 01675 111 809 xitrumell@gmail.com 

22 Nguyễn Trần Thị Bích 
Ngọc 

K48 QLLH  0126 961 2564 tm.bichngoc.hat@gmail.com 

23 Nguyễn Thùy Dung K48 QLLH  01655 849 507 nguyenthuydung20896@gmail.com 

24 Lê Thị Kim Chi K48 QLLH  0162 692 1066 kimchicucai96 kimchicucai 

25 Nguyễn Thị Hồng Nhi K47 HDDL   

26 Lê Thị Tường Vi K47 HDDL 0164 942 0612 vyle237@gmail.com 

27 Vũ Đoan Trang K47 HDDL 0168 379 0201 trangluna5@gmail.com 

28 Nguyễn Thị Phương Dung K47 HDDL 0969 614 493 phuongdungnguyenk47@gmail.com 

29 Thái Thị Thúy K47 HDDL   

30 Trần Ngọc Mẫn K47 HDDL 0120 613 6286 tranngocman1995@gmail.com 

31 Võ Thị Thu Hà K47 HDDL 0121 426 7376 vothithuha2107@gmail.com 

32 Lê Thanh Bình K47 HDDL 0121 668 5242 binhle13@gmail.com 

33 Đặng Ri K47 KTDL 0989 213 598 ridang502@gmail.com 

34 Lê Thị Thùy Châu K47 QHCC 01642 060381 chaule1995@gmail.com 

35 Lương Mỹ Linh K47 QHCC 01268 587 795 linh.ny217@gmail.com 

36 Lê Thị Hiền K47 TTMKT 01678 441 614  

37 Mộng Nguyễn Thanh Hằng K47 TTMKT 01262 000 552  

38 Nguyễn Thị Kim Liên K47TTMKT 01687 633 106  

39 Võ Nguyễn Diễm Quỳnh K47 TTMKT 01222 412 048 vonguyendiemquynh94@gmail.com 
40 Lê Thị Kim Xuyến K47TTMKT 01222 400 387 kimxuyen1811@gmail.com 
41 Nguyễn Thị Xuyến K47TTMKT 01663 566 523 xuyennguyenthi1101@gmail.com 
42 Võ Thị Thùy Trang K47 QHCC 0165 268 5346 trangvothithuy.5@gmail.com 



43 Trần Thị Nhung K47 HDDL 0968 550 619 pesusu2610@gmail.com 

44 Nguyễn Thị Minh Trang K47 HDDL 01636 057 895 minhtrang010294@gmail.com 

45 Nguyễn Thị Kim Trúc K47 HDDL 0989 259 110 kimcucnguyen100@gmail.com 

46 Cao Thị Ngọc Anh K47 HDDL 01632 397 707 ngocanhct95@gmail.com 

47 Nguyễn Thị Ý Nhi K47 HDDL 0969 133 415 ynhi161194@gmail.com 

48 Lê Thị Diệu Ly  0977 039 196 hothidieuly95@gmail.com 

49 Nguyễn Thị Diễm Hương  0963 154 465 huongty389@gmail.com 

50 Nguyễn Thị Hồng Nhung K48 QLLH1 0166 2810773 nguyenthihongnhung2907@gmail.com 

51 Nguyễn Thị Hòa K48 QLLH1 01688938502 nguyenhoa96lucky@gmail.com 

52 Trần Thị Mỹ Linh K47 QTKD 01654409149 mylinhk47@gmail.com 

53 Nguyễn Văn Thường K47 TTMKT 01689156389 thuongnguyen.k47.qtkd@gmail.com 

54 Trần Thị Thương K47HDDL 0973875695 tranthuong250295@gmail.com 

55 Nguyễn Thị Thanh Hiệu  0969996201 thanhhieuqtkd1@gmail.com 

56 Nguyễn Hoàng Bích Ngọc  01282098905 sunylowerbc195@gmail.com 

 


